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MẪU  

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:   

  

Giấy tờ phải nộp:  

Tên giấy tờ  Số lượng  

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 

hình thức trực tiếp);  

  
  

-Bản chính: 1 – Bản sao: 0  

- Mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo 

hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công nếu người có yêu 

cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến)  

  
-Bản chính: 1 - Bản sao: 0  

-  Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn 

hoặc người vợ/chồng đã chết thì phải xuất trình (bản 

chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng 

minh;  

  
-Bản chính: 0 – Bản sao: 1  

- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở 

nước ngoài thì phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly 

hôn.  

-Bản chính: 0 – Bản sao: 1  

- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác 

hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết 

thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.  

-Bản chính: 1 – Bản sao: 0  

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 

trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc cấp giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp người 

được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, 

anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy 

quyền không phải chứng thực.  

  
-Bản chính: 1 – Bản sao: 0  

 Giấy tờ phải xuất trình:  

Tên giấy tờ  
  

Số lượng  



- Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công 

dân/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Giấy chứng nhận 

căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông 

tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị 

sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có 

yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.  

  
  

Bản chính: 1 - Bản sao: 0  

Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ 

này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được 

hệ thống điền tự động thì không phải tải lên (theo hình 

thức trực tuyến);  

 

-Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú 

trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể 

khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân 

theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng 

minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì 

người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình 

thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).  

Bản chính: 1 - Bản sao: 0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

MẪU  

  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN 

NHÂN 

  

Kính gửi: (1) UBND xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên   

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: NGUYỄN VĂN A  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/196x  

Nơi cư trú: (2) Xóm …… xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên  

Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 0190xxxxxxxx do Cục Cảnh sát QLHC về  

TTXH cấp ngày 2x/xx/2021  

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Bản thân  

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới 

đây:  

Họ, chữ đệm, tên: NGUYỄN VĂN A  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/196x   

Giới tính: (2)  Nam             Dân tộc: (2)  Tày         Quốc tịch: (2) Việt Nam  

Nơi cư trú: (2)  xóm ……. xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 019xxxxxx493 do Cục Cảnh sát QLHC về  

TTXH cấp ngày 2x/xx/2021  

Tình trạng hôn nhân: (4) Đã đăng ký kết hôn nhưng vợ đã chết, trích lục khai tử Số 0x; 

Quyển số 0x do UBND xã Bình Yên cấp ngày 2x/04/2024)  

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5) Bổ sung Hồ sơ vay vốn ngân 

hàng.  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về cam đoan của mình.  

  Làm tại: UBND xã Bình Yên, ngày ..  tháng 5 năm 2025   

Người yêu cầu  

          (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)  

  

T  

Nguyễn Văn A  
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MẪU  

  

  

  

 

 



 

                                                                                                                 MẪU 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

             Xã Bình Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: H55.207-25xxxx-0007/GTN-                 

TTPVHCC 

 

Thái Nguyên, ngày xx tháng 07 năm 2025 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: H55.207-25xxxx-0007 

 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Xã Bình Yên 

Tiếp nhận hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức: Nguyễn Văn A. 

Số định danh cá nhân/tổ chức: 0xxxxxxxxxxx 

Địa chỉ: Xóm ….., Xã Bình Yên , Tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: 0xxxxxxxxxx        Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Trường hợp thực hiện: - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

1. Thành phần hồ sơ, yêu cầu và số lượng mỗi loại giấy tờ gồm: 

*Tiếp nhận lần 1 

TT Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

1 - Mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (do 

người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ 

công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 

tuyến) 

1 0 

2 - Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp 

cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi 

cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 

14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 

Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được 

khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức 

này thì người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực 

tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 

1 0 

3 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 

chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền 

không phải chứng thực. 

1 0 

4 - Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đã chết 

thì phải xuất trình (bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để 

chứng minh; 

0 1 

5 - Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì 

phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn. 

1 0 

6 - Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp 

lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. 

1 0 



7 - Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu người có yêu 

cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp); 

1 0 

 

2. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).         

3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 3 ngày 0 giờ (Ngày làm việc). 

4. Thời gian nhận hồ sơ: ngày 0x tháng 07 năm 2025 lúc 08 giờ 58 phút. 

5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày xx tháng 07 năm 2025 lúc 08 giờ 58 

phút 

6. Đăng ký nhận kết quả tại: Xã Bình Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

7. Vào Số theo dõi hồ sơ. Quyển số:..............................Số thứ tự......................... 

   NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

     (Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

      (Ký và ghi rõ họ tên)  
     

        Nguyễn Văn A     CV: Ma Phúc Hình 
 



VĂN PHÒNG UBND              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Xã Bình Yên                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: H55.207-25xxxx-0007/TTPVHCC 

            (BPTNTKQ) 

                                                                                     ngày xx tháng 07 năm 2025 

 
GIẤY TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: H55.207-25xxxx-0007 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Xã Bình Yên 

Tiếp nhận hồ sơ của: Ông/Bà: Nguyễn Văn A 

Địa chỉ: Xóm ………., Xã Bình Yên , Tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: 0xxxxxxxxx 

Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Thành phần hồ sơ gồm: 

*Tiếp nhận lần 1 

TT Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

1 - Mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (do 

người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ 

công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 

tuyến) 

1 0 

2 - Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 

quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú 

của công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị 

định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường 

hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì 

người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc 

tải lên (theo hình thức 

1 0 

3 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường 

hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, 

chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 

chứng thực. 

1 0 

4 - Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã 

có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đã chết thì 

phải xuất trình (bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng 

minh; 

0 1 

5 - Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì 

phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn. 

1 0 

6 - Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. 

1 0 

7 - Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu người có yêu 

cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp); 

1 0 



Kết quả trả về gồm: 

TT Tên hồ sơ Ngày cấp Người ký 
Ngày hết 

hạn 

1 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xx/07/2025 Ngô HOàng 
 

2 Bản điện tử Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xx/07/2025 Ngô Hoàng 
 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 3 ngày 0 giờ (Ngày làm việc). 

Thời gian nhận hồ sơ: 0x/07/2025 08:58. 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: xx/07/2025 08:58. 

Đăng ký nhận kết quả tại: Xã Bình Yên, Tỉnh Thái Nguyên. 

Thanh toán lệ phí khi hồ sơ được giải quyết tại: Xã Bình Yên, Tỉnh Thái Nguyên. 

Lệ phí thẩm định khi nộp hồ sơ (Không bao gồm tiền nghĩa vụ tài chính): 0 VNĐ. 

Lệ phí sau khi hồ sơ được giải quyết: 10.000 VNĐ. 

Người nhận kết quả: Nguyễn Văn A - Địa chỉ: xóm …………………. 

       NGƯỜI TRẢ KẾT QUẢ                    NGƯỜI NHẬN KẾT QUẢ 

          (Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                   Ngày …… tháng …… năm 2025 
 


